Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
Câu 1<NB> Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước?
A. Lọc.                B. Dùng máy li tâm.                     C. Chiết.                     D. Cô can.

Câu 2<NB> Nếu không may đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước?

A. Lọc.                B. Dùng máy li tâm                      C. Chiết                      D. Cô can.
Câu 3<NB> Trong máy lọc nước có nhiều lõi lọc khác nhau .Trong đó có một lõi làm bằng bông được ép rất chặt.Theo em, lõi bông đó có tác dụng gì?
A. Lọc chất tan trong nước.
B. Lọc chất không tan trong nước.
C. Lọc hóa chất độc hại.
Câu 4<NB> Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?

A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào.
D.Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào .

Câu 5<TH> Vào mùa hè,nhiều hôm thời tiết rất oi bức , ngột ngạt khó thở.Nhưng sau một trận mưa rào ập xuống, người ta cảm thấy dẽ chịu hơn. Lí do là :

A. Mưa đã làm giảm nhiệt độ môi trường.

B. Mưa đã làm chết cái sinh vật gây bệnh.

C. Mưa đã làm giảm nhiệt độ môi trường và loại bớt khói bụi ra khỏi không khí.

D. Mưa làm giảm nhiệt độ môi trường và làm chết các sinh vật gay bệnh. 

Câu 6<NB > Người dân đã sử dụng phương pháp nào để thu được muối từ nguồn  nước biển ?
A. Làm lắng động muối .

B. Lọc lấy muối từ ngước biển.

C. Làm bay hơi nước biển.

D. Cô cạn nước biển.

Câu 7<TH>  Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có.
A. Khối lượng nhẹ hơn.

B. Kích thước hạt nhỏ hơn.

C. Tốc độ rơi nhỏ hơn.

D. Lớp vỏ trấu dễ tróc hơn.

Câu 8<VD> Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt?
A. Giặt giẻ lau bảng bằng nước từ vòi nước.

B. Dùng nam châm hút bột sắt từ hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh,

C. Lọc nước bị vẩn đục bằng giấy lọc.

D. Ngâm quả dâu với đường để lấy nước đâu.

Câu 9<VD> Nước giếng khoan thường lẫn nhiều tạp chất. Để tách bỏ tạp chất, người dân cho nước giếng khoan vào bể lọc, đáy bể lót các lớp cát mịn, sôi và than củi. Nước chảy qua các lớp này sẽ trong hơn. Nhận định nào sau đây là không đúng?
A. Lớp cát mịn có tác dụng giữ các hạt đất, cát ở lại.

B. Lớp sỏi làm cho nước có vị ngọt.

C. Lớp than củi có tác dụng hút các chất hữu cơ, vi khuẩn.

D. Sau một thời gian sử dụng, ta phải thau rửa các lớp đáy bé lọc

Câu 10<TH> Hãy nối thông tin cột A với cột B sao cho hai cột cho phú hợp với nhau.
	Cột A
	Cột B
	Nối

	1. Lọc 
	A. Sự tách chất dựa vào sự khác nhau về tính bay hơi
	1+C

	2. Chiết 
	B.Sự tách chất dựa vào sự khác nhau về mức độ nặng nhẹ.
	2+D

	3. Cô cạn
	C. Sự tách chất dựa vào sự khác nhau về kích thước hạt.
	3+A

	4. Lắng
	D. Sự tách chất dựa vào sự khác nhau về khả năng tan trong các dung môi khác nhau 
	4+B


Câu 11<TH>  Đun vỏ chanh trong nước, thu lấy hơi, làm lạnh hơi thu được hỗn hợp tỉnh dầu chanh và nước. Hãy trình bày cách để thu được tinh dầu chanh.
<$>Dùng phễu chiết để tách riêng nước ra khỏi tInh dầu chanh.

Câu 12<TH>  Hãy nêu cách để có được nước muối sạch khi muối ăn lẫn một số hạt sạn không tan trong nước.

  <$>Hoà tan muối ăn có lẫn sạn vào nước. Lọc dung dịch để thu được nước muối sạch.

Câu 13<VD> Người ta khai thác muối potassium chloride bằng cách bơm nước nóng xuống hầm mỏ đề hoà tan muối, sau đó hút nước muối nóng lên cho chảy qua các tấm máng để nguội, thu được muối rân. Em hãy giải thích cách khai thác muối này.

 <$>  Do nước nóng hoà tan nhiều muối hơn nước lạnh nên lúc đầu bơm nước nóng xuống hầm mỏ để hoà tan được nhiều muối. Sau đó hút nước muối nóng lên, cho chảy qua các tấm máng để nguội, sự hoà tan của muối giảm, muối bị tách ra dạng tinh thể.

Câu 14<VD> Mẹ của bạn Lan là giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6. Trong một lần hai mẹ con làm bánh, mẹ bạn đã trộn đường trắng với bột mì, sau đó hỏi Lan: Làm thế nào để tách riêng hỗn hợp đường và bột mì? Em hãy giúp Lan trả lời câu hỏi này?

<$>Bước 1: Hòa tan hỗn hợp đường và bột mì vào trong nước (đường thì tan, bột mì không tan)

Bước 2: Đổ hỗn hợp: đường – bột mì – nước lên phễu có chứa giấy lọc, đặt trên cốc thủy tinh

=>  Đường tan trong nước nên sẽ theo nước chảy xuống cốc, bột mì bị giữ lại trên giấy lọc

Bước 3: Cô cạn phần nước đường bằng cách đun cách thuỷ ta sẽ thu được đường ở dạng rắn.
Câu 15<VD>  Hãy trình bày cách tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm bột sắt, đồng và muối ăn.
<$>Bước 1: Dùng nam châm để hút riêng bột sắt ra khỏi hỗn hợp, đồng và muối ăn không bị nam châm hút.

Bước 2: Tiếp theo, hoà tan hỗn hợp còn lại vào nước rồi cho qua phễu lọc. Do đồng không tan trong nước nên nằm trên phễu lọc và ta thu được dung dịch muối ăn.

Bước 3: Cô cạn dung dịch muối ăn vừa thu được, ta được muối ăn nguyên chất ở dạng rắn.

Câu 16<VDC> Cho biết nhiệt độ sôi của rượu (ethanol) là 78°C, của nước là 100°C. Em hãy để xuất giải pháp để tách rượu ra khỏi nước và mô tả giải pháp đó.
Dùng biện pháp chưng cất phân đoạn để tách riêng rượu ra khỏi nước.

<$>Bước 1: Đun nóng hỗn hợp nượu và nước tới nhiệt độ trên 78oC và dưới 100oC để rượu bay hơi.

Bước 2: Dẫn hơi rượu qua hệ thống làm lạnh ta thu được rượu dạng lỏng

